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BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH THỨC 
  Ngày 23 tháng 5 năm 2022 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/22/05 

 
Kính gửi các nhà cung cấp, 
Sau đây chúng tôi xin báo giá cho các hạng mục sau: 

Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

LÔ 1: THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC  
1.1 Thiết bị văn phòng  
(* Lưu ý: Kích thước của các sản phẩm nội thất sẽ được chấp nhận trong khoảng ± 5% so với kích thước yêu cầu) 

1 
 

Bộ bàn ghế 
sofa 
 
 
 

- 01 ghế sofa 3 chỗ: rộng 88cm x dài 218cm 
x cao 88cm 
- 01 ghế sofa 2 chỗ: rộng 88cm x dài 165cm 
x cao 88cm 
- 03 ghế sofa 1 chỗ: rộng 77cm x dài 
77,5cm x cao 84cm 
- Sofa vải cao cấp và gỗ (đàn hồi và chống 
xẹp lún).  
- Khung gỗ: dầu đã qua xử lí.  
- Nệm mút: D40. Chân: gỗ tự nhiên.  
- Chất liệu: Vải cao cấp.  
- Bảo hành: 3 năm (khung và mút) 
Màu sắc trung tính, ấm áp (xanh mint 
hoặc be) 

Bộ 1 1 
 

0 
 

2 Bộ bàn ghế 
làm việc  

- Bàn vi tính gỗ có hộc liền chân bàn, gồm: 
1 ngăn kéo, 1 cánh mở, khay bàn phím và 
kệ CPU, làm từ gỗ công nghiệp melamine 
chống xước, chống nước. Mặt bàn màu 
vàng dày 25mm. Chân và yếm màu xanh 
dày 18mm. Kích thước 1200x700x750mm 
- 1 ghế văn phòng tiêu chuẩn: Kích thước 
dài 58cm x rộng 50cm x cao 90cm, đệm 
mút bọc nỉ, chân inox, tay nhựa 

Bộ 1 1 0 

3 Bàn làm việc + 
3 ghế 

- 01 bàn làm việc và để máy tính bằng gỗ 
có tủ ở chân bàn, khay bàn phím, kệ CPU, 
được làm từ gỗ công nghiệp melamine 
chống nước, chống xước dày 25mm mặt 
bàn màu vàng. Chân và yếm xanh dày 
18mm. Kích thước 1200x700x750mm 

Bộ 1 1 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

- 03 ghế văn phòng tiêu chuẩn: Kích thước 
dài 58cm x rộng 50cm x cao 90 cm, đệm 
mút bọc nỉ, chân inox, tay nhựa. 

4 Bộ bàn ghế văn 
phòng 

- 01 bàn kích thước: dài 1m x rộng 0.6m x 
cao 0,75m. Mặt bàn lớn, tiện lợi khi sử 
dụng.  
- 01 ghế kích thước dài 90cm x rộng 40cm 
x cao 72cm  

Bộ 1 1 0 

5 
Tủ đựng tài 
liệu có 2 ngăn 
đứng 

Kích thước (mm): Rộng 800 x Sâu 400 x 
Cao 2000, gỗ MDF, bảo hành 12 tháng. 
Sơn PU phủ bóng, chống trầy xước.  
Thiết kế với 2 buồng, tủ có tay nắm kéo 
và ổ khóa, các ngăn để tài liệu riêng. 

Cái 3 3 0 

6 Bảng trắng 
treo tường 

Mặt bảng được làm bằng thép từ tính có 
thể xóa được 
 

Cái 1 1 0 

7 

1 bộ ấm chén 
pha trà và 1 bộ 
ly cao uống 
nước 

- Bộ ấm: 01 ấm trà 0,47l, 14 cm + nắp ấm 
và 10 chén sứ 200ml. Bộ ấm trà hình elip, 
hoa văn trang nhã, lịch sự, thích hợp dùng 
để tiếp khách 
- Bộ ly uống nước: Bộ bình nước thủy tinh 
chịu nhiệt cao cấp 6 ly 300ml, có giá úp, 
khay. 

Bộ 2 2 0 

8 Thùng rác 
nhựa 

Kích thước thùng rác 25.2 x 33.9 x 43.4 cm, 
dung tích 20 lít, tiện lợi để dùng ở văn 
phòng, nhà bếp, phòng khách 
Thiết kế tinh tế, màu sắc nhã nhặn, đẹp 
mắt 
Mở nắp thùng đơn giản với bàn đạp thiết 
kế thông minh. 
Lòng thùng rác với quai inox chắc chắn, 
chịu lực tốt 
Sử dụng công nghệ Ag+ có tính kháng 
khuẩn khử mùi, an toàn cho sức khỏe 
Chất liệu nhựa PP, PA nguyên sinh không 
mùi, độ bền cao, dễ vệ sinh 

Cái 3 3 0 

9 Thùng rác 
nhựa 

Kích thước 29.1 x 28.2 x 34.5 cm nhỏ gọn, 
dung tích 12 lít phù hợp phòng khách, 
phòng ngủ, văn phòng... 

Cái 5 3 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

Thiết kế tinh tế, màu sắc nhã nhặn, đẹp 
mắt 
Mở nắp thùng đơn giản với bàn đạp thiết 
kế thông minh. 
Lòng thùng rác với quai inox chắc chắn, 
chịu lực tốt 
Sử dụng công nghệ Ag+ có tính kháng 
khuẩn khử mùi, an toàn cho sức khỏe 
Chất liệu nhựa PP, PA nguyên sinh không 
mùi, độ bền cao, dễ vệ sinh  

10 Thùng rác 
nhựa 

Kích thước 30.4 x 19.7 x 48.6 cm, dung tích 
15 lít phù hợp phòng khách, phòng ngủ, 
văn phòng... 
Thiết kế tinh tế, màu sắc nhã nhặn, đẹp 
mắt 
Mở nắp thùng đơn giản với bàn đạp thiết 
kế thông minh. 
Lòng thùng rác với quai inox chắc chắn, 
chịu lực tốt 
Sử dụng công nghệ Ag+ có tính kháng 
khuẩn khử mùi, an toàn cho sức khỏe 
Chất liệu nhựa PP, PA nguyên sinh không 
mùi, độ bền cao, dễ vệ sinh 

Cái 1 1 0 

11 
Một bộ bàn trà 
+ ghế sofa 
 

1) Bàn trà: Bàn trà hình chữ nhật, chất 
liệu gỗ, màu sắc nhã nhặn.  
- Kích thước (cm): Dài 110x Rộng 50 x 
Cao: 45.  
- Chất liệu + màu sắc: chân gỗ tự nhiên, 
mặt bàn gỗ MDF (màu nâu) 
2) Ghế sofa: 3 ghế sofa 1 chỗ.  
- Khung gỗ, vải bọc có thể tháo rời để 
giặt. Màu sắc ấm áp. 
- Kích thước: Dài: 80cm x Rộng: 70cm. 
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên, bọc vải nỉ SF 23, 
tựa lưng và đệm tựa đều có thể tháo rời. 

Cái 1 1 0 

12 Bộ bàn ghế: 01 
bàn, 2 ghế 

- 01 bàn trà dày 25mm, kích thước 
600x600x600mm. 
- 02 ghế: kích thước 600x610x650mm. 
Đệm ghế bọc nỉ, khung gỗ cao su  
 

Bộ 3 0 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

13 
Bình và cốc 
nước 
 

1) Kích thước bình nước: 16 x 14 x 27 cm, 
Dung tích: 1l, giữ lạnh đến 24 giờ và giữ 
nóng đến 12 giờ, chất liệu thép không gỉ, 
màu xanh dương, bảo hành 12 tháng. 
2) 04 ly uống nước lớn, chiều cao: 10cm, 
dung tích: 230ml, có thể xếp chồng lên 
nhau. Chất liệu: Thủy tinh không chì chịu 
nhiệt 
 

Bộ 3 2 0 

14 
Bộ bàn, ghế 
ngồi học + kệ 
sách 

1) Bàn học thông minh: Kích thước 70 x 
53cm. Chân bàn ghế có thể nâng lên hạ 
xuống theo nhiều nấc. Mặt bàn làm bằng 
gỗ MDF chống xước, chống ẩm mốc. 
2) Ghế học: Kích thước 40 x 35cm. Chân 
ghế bằng khung thép sơn tĩnh điện. Ghế 
bọc đệm. 
3) Kệ sách treo tường: Màu vàng, chất liệu 
MDF. Kích thước (sâu x rộng x cao): 20cm 
x 100cm x 75cm 
 

Bộ 3 2 0 

15 Bảng trắng có 
chân di động 

Bảng dễ viết, dễ xóa, hút được nam 
châm, dòng kẻ mờ 5x5cm. Khung di động 
có chân chắc chắn. 
 

Cái 1 1 0 

16 
Bộ bàn ghế có 
1 bàn + 12 ghế 
ngồi 

1) Mặt bàn hình chữ nhật bằng gỗ MFC, 
phủ Melamine chống ẩm mốc trầy xước. 
Kích thước dài 480cm x rộng 120cm x cao 
75cm. 
2) 12 ghế: Ghế chân gấp, kích thước: Rộng 
45 - sâu 52 - cao 85cm, đệm ngồi bọc nhựa 
PVC 
 

Bộ 1 0 0 

17 Tủ sách 

Kệ sách treo tường: Màu vàng, chất liệu 
MDF. Kích thước (sâu x rộng x cao): 20cm 
x 100cm x 75cm 
 

Cái 0 1 0 

18  Tủ sách 

Kệ sách treo tường: Màu vàng, chất liệu 
MDF. Kích thước (sâu x rộng x cao): 20cm 
x 175cm x 75cm 
 

Cái 1 0 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

1.2. Đồ dùng nhà bếp 

1 
Bộ bàn, ghế 
ăn: 01 bàn 6 
ghế 

- Kích thước bàn (cm) dài 160 x rộng 80 x 
cao 75, 
- Ghế có kích thước (cm) dài 45 x rộng 44 
x cao 93  
- Chất liệu gỗ sồi Nga cho cả bàn và ghế 
 

Bộ 1 1  

2 Bộ xoong, nồi, 
chảo 

Một bộ gồm 4 nồi inox, và 01 chảo chống 
dính:  
1 nồi kích thước: đường kính 18 cm x  cao 
10cm - Dung tích 2.5L 
1 nồi kích thước: đường kính 20 cm x cao 
11cm - Dung tích 3.5L 
1 nồi kích thước: đường kính 24 cm x cao 
13cm - Dung tích 6L 
1 xửng hấp kích thước: đường kính 24cm 
x cao 10cm 
(tất cả vật liệu thép không gỉ 304) 
1 chảo đường kính 20cm, tráng men 
ceramic 2 lớp chống dính, thân chảo bằng 
nhôm đúc nguyên khối 
 

Bộ 1 1 0 

3 

Đồ nhà bếp 
(dao, rổ, bát 
đĩa, đũa thìa, 
thớt) 

Bộ 4 dao làm bếp: Dao chặt dài 30cm, lưỡi 
dài 18cm. Dao thái dài 19,5cm. Dao gọt 
hoa quả dài 20cm, lưỡi dài 12cm. Kéo cắt 
xương gà dài 23cm. Chất liệu thép không 
gỉ, tay cầm bằng gỗ. 

- Bộ 3 rổ nhựa và chậu chất liệu ABS: 
Đường kính chậu 35cm. 

- Bộ bát đĩa 12 cái (6 bát cơm 11 cm; 2 đĩa 
tròn 20 cm; 2 đĩa tròn sâu 23 cm; 1 đĩa tròn 
27 cm; 1 bát canh 19 cm) 

- Đũa và thìa inox: 10 thìa, 10 đôi đũa 

- Bộ 3 thớt: 1 thớt nhựa: dài 42,9cm x rộng 
23cm x cao 1,4 cm, chất liệu nhựa PE 
kháng khuẩn, 2 thớt gỗ: dài 34cm x rộng 

Bộ 1 1 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

22cm x cao 3,3 cm và dài 32cm x rộng 
20cm x cao 1,3 cm chất liệu gỗ cao su 

 
1.3. Các thiết bị khác 

1 Giường gỗ 

- 03 Giường làm bằng gỗ dẻ gai, bậu và 
thang giường làm bằng gỗ keo hoặc bạch 
đàn. Kích thước: dài 1m9 x rộng 1m2 x cao 
45cm. Giường có chân, chiều cao đầu 
giường 100cm, không có thành cuối 
giường. 
- 02 giường gỗ sồi, kích thước: dài 2m x 
rộng 1m8 x cao 45cm. Giường có chân, 
chiều cao đầu giường 100cm, không có 
thành cuối giường  

Cái 
3 

giường 
gỗ dẻ  

2 
giường 
gỗ sồi 

0 

2 
Chăn, gối, ga, 
đệm trải 
giường  

- 1 bộ gồm: 1 chăn (1m2 x 1m9), 2 gối 
(45cm x 65cm), 1 ga (1m2 x 1m9) và 1 đệm 
bông ép (1m2x1m9, dày 10cm).  
- Màu sắc nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm áp. 
Chất liệu cotton, thấm hút, mềm mại. 
 

Bộ 6 0 0 

3 
Chăn, gối, ga, 
đệm trải 
giường  

- 1 bộ gồm: 1 chăn (1m8 x 2m), 2 gối (45cm 
x 65cm), 1 ga (1m8 x 2m) và 1 đệm bông 
ép (1m8x2m, dày 10cm).  
- Màu sắc nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm áp. 
Chất liệu cotton, thấm hút, mềm mại. 

Bộ 0 4 0 

4 Tủ đựng quần 
áo 

Loại 3 cánh Gỗ công nghiệp MDF màu gỗ 
nhạt. Rộng:120cm x Cao:200cm x 
Sâu:50cm, 2 ngăn nhỏ, 1 ngăn có chìa 
khóa, cánh tủ không gắn chìa khóa. 

Cái 3 0 0 

5 Kệ đầu giường 

Gỗ MDF phủ melamine có thiết kế 2 ngăn 
kéo và 1 ngăn kệ trên nóc. Kích thước hộc 
tủ: Rộng 450 mm x Sâu 400 mm x Cao 
550mm.   
Màu: 3 chiếc màu vàng gỗ (cùng màu tủ 
đựng quần áo), 2 chiếc màu ghi 

Cái 3 màu 
vàng 

2 màu 
ghi 0 

6 
Móc treo đồ 
(loại người 
lớn) 

Móc nhôm để treo quần áo. Loại mắc to, 
treo quần áo người lớn: 40 x 21cm Cái 50 50 0 

7 Móc treo đồ 
(loại trẻ em) Móc nhựa 26.5 x 16cm Cái 30 30 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

8 Vẽ trang trí 
trên tường 

Vẽ trang trí màu 3D. Bên vẽ sẽ đề xuất 
các hình vẽ để CSAGA lựa chọn. 
 

M2 30 20 0 

9 

Truyện, sách 
báo, tạp chí, 
sách dạy kỹ 
năng sống 

1. Dành cho người lớn 
+ 1 bộ hạt giống tâm hồn. Mỗi một quyển 
sách sẽ nói về một chủ đề trong cuộc sống 
như ước mơ, tình yêu, gia đình… Các câu 
chuyện chân thực và cảm động trong bộ 
truyện sẽ mang lại những bài học cuộc 
sống và tạo ra sự đồng cảm với người đọc. 
+ Tiểu thuyết Việt Nam của nhà văn Văn 
Cao, Vũ Trọng Phụng, Phùng Quán, 
Nguyên Hồng. 
+ Bộ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 
+ Sách dạy nấu ăn. 
2. Dành cho trẻ em: 
+ Sách tô màu nhiều chủ đề: động thực 
vật, con người. 
+ Sách song ngữ Anh – Việt: thẻ flashcard 
tập đánh vần 
+ Sách có đàn piano 
+ Sách vải cho trẻ em 
+ Trọn bộ danh nhân thế giới bản tiếng 
Việt (10 quyển) 
+ Trọn bộ truyện tranh Doraemon (45 
quyển) 
 

Bộ 1 1 0 

10 Két sắt chống 
cháy 

Trong lượng 50 kg ± 5 kg. Kích thước 
ngoài (mm) Cao 500 x Rộng 410 x Sâu 390  
Loại khóa: chìa và điện tử. Bảo hành 36 
tháng. Chống cháy 1200 độ C trong vòng 
90 phút 

Cái 1 1 0 

11 Đồ chơi trẻ em 

 
Đồ chơi nhựa và gỗ an toàn, thân thiện với 
trẻ em 
- 1 đồ chơi khám răng cho cá sấu, chất liệu 
nhựa, dài 15,5 x rộng 12,5 x cao 7,5 cm. 
- 1 bộ trò chơi câu cá, chất liệu nhựa, gồm 
5 cần câu và 45 con cá. 

Bộ 2 2 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

- 1 hươu bơm hơi (hươu nhún) màu trung 
tính, chất liệu cao su, kích thước (cm) dài 
34,8 x rộng 19 x cao 13,5. 
- 1 bộ lego cổ điển sáng tạo gồm 790 
miếng ghép, chất liệu nhựa dẻo. 
- 1 bộ rút cột gỗ gồm 54 chiếc, kích thước 
khối (cm): dài 5 x rộng 5 x cao 12  
- 1 bộ xếp hình 9 miếng cho bé gồm: động 
thực vật, phong cảnh, chất liệu giấy, kích 
thước 15cm x 15cm. 

12 Giá để đồ chơi 
trẻ em 

Chất liệu gỗ MFC kích thước (cm): dài 80 
x rộng 30 x cao 80 Cái 1 1 0 

13 Ghế lười hạt 
sốp 

Có mút xốp bọc vải, an toàn cho trẻ nhỏ 
dễ dàng di chuyển Cái 2 2 0 

14 Ghế đẩu nhựa 

Chất liệu nhựa dẻo bền bỉ trong quá trình 
sử dụng 
- Kiểu dáng đơn giản nhã nhặn 
- Chịu được va đập mạnh thời gian sử 
dụng lâu dài 
- Sử dụng được với nhiều mục đích 
Kích thước: dài 33cm x rộng 33cm x cao 
45cm 
Nguyên liệu:PP 

Cái 10 10 0 

15 Cầu trượt trẻ 
em 

Máng trượt dài, có thể chỉnh được độ 
cao; Xích đu hình gấu xinh xắn; Có rổ 
bóng rổ. Độ tuổi: từ 1,5 - 8 (tuổi). Kích 
thước: 161 x 160 x 125 cm. Chất liệu: 
Nhựa nguyên sinh Hàn Quốc 

Cái 1 1 0 

16 Bộ cây lau nhà 
thông minh 

Kích thước khay lau: 35 x 12 cm. Loại 
khay hình chữ nhật này thường được sử 
dụng để vệ sinh những khu vực có diện 
tích lớn. Xô và tay cầm của cây lau nhà 
được làm từ nhựa dẻo để không bị nóng, 
nứt. Lưỡi gạt và tăm bông chắc chắn. Nút 
xả được làm bằng silicone. Cây lau nhà có 
thể tháo rời thành nhiều đoạn để dễ 
dàng di chuyển. Cây lau nhà được dệt từ 
bông tự nhiên mềm mại giúp lau nhà 
hơn. Dài x rộng x cao (cm): 40 x 35 x 22 
Chiều dài cây lau tối đa 1m3 

Bộ 3 3 0 
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Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

17 Túi đựng rác 

Túi đựng rác dày màu đen có quai, 1 bộ 
bao gồm: 
5kg bao rác loại 10kg  
5kg bao rác loại 20kg  

Bộ 2 2 0 

18 Rèm cửa 

Rèm cuốn cao cấp chống nắng 100% - 
chống tia cực tím - UV, cách nhiệt, chống 
bám bụi tốt. Chất liệu polyester. Độ dày 
0,314mm. Rộng 1m4 x cao 2m 

Bộ 8 1 0 

19 
Đồ dùng học 
tập (vở, bút, 
giấy,…) 

Nội dung Số lượng  

1. Vở học sinh  

✔ Kích thước: 170 x 
240 (±2mm) 

✔ Số trang: 48 trang 
cả bìa 

✔ Chất lượng giấy: 
100g/m² 

✔ Độ trắng: 90 - 
92%ISO 

✔ Nơi sản xuất: Hải 
Tiến, VN 

50 quyển 

2. Bút bi:  50 Cái 

3. Bút màu:  50 Cái  

4. Bút chì đen:  50 Cái 

5. Giấy để photo:  20 tập 
 

Bộ 1 1 0 

20 Xô nhựa 

Xô nhựa 10 lít có nắp. Chất liệu nhựa 
HDPE, kích thước đường kính nắp 26cm x 
đường kính đáy 21,5cm, cao 29,5cm 

Cái 3 3 0 

21 Giỏ nhựa 
- Kích thước 380mm x 290mm x 350mm 
- Chất liệu: Nhựa PP Cái 2 2 0 

mailto:vietnam.office@unfpa.org
http://vietnam.unfpa.org/
http://www.facebook.com/unfpa.vietnam


 

 

United Nations Population Fund 
United Nations Population Fund 

304 Kim Ma Street, Ba Dinh District 
Ha Noi - Viet Nam 

Tel: 84-24-38500100; Fax: 84-24-37265520 
Email: vietnam.office@unfpa.org 
Website: http://vietnam.unfpa.org 

www.facebook.com/unfpa.vietnam 
 
 

UNFPA/VNM/RFQ/22/05 10 of 17 

Số TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn 
vị đo 

lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại 
HCM 

Số lượng 
tại Thanh 

Hóa 

22 Dép đi trong 
nhà 

1 bộ gồm: 
- 2 đôi kích thuớc 39  
- 2 đôi kích thuớc 38 
- 4 đôi kích thuớc 37 
- 2 đôi kích thuớc 36 
Chất liệu cao su siêu mềm 

bộ 1 1 0 

23 Sàn nhựa hèm 
có khóa 

- Được cấu tạo từ bột gỗ tự nhiên kết hợp 
với hạt nhựa nguyên sinh, chất kết dính và 
tạo màu 
- Được tính theo các tấm với kích thước 
dày 4mm x rộng 177mm x dài 1219 
mm/tấm.  
- Có hệ thống hèm khóa âm dương tại rìa 
tấm nhựa giúp liên kết với nhau và với sàn 
mà không cần keo dán.  
 
* Lưu ý: Việc khảo sát trực tiếp thực trạng 
sàn có thể được xem xét thực hiện để đề 
xuất phương án đảm bảo chất lượng và độ 
bền của sàn. 

m2 0 0 500 

 
 
LÔ 3- THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ  

Số 
TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn vị 

đo lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại HCM 

Số 
lượng 

tại 
Thanh 

Hóa 

1 
 

Máy điều hòa không 
khí       

18000BTU; 1 chiều. Công nghệ 
Inverter; Có khả năng làm lạnh 
nhanh, hẹn giờ bật tắt máy. Bảo hành 
12 tháng  

Bộ 1 0 0 

2 Máy điều hòa không 
khí       

Máy 9000 BTU,  1 chiều. Công nghệ 
Inverter; Có khả năng làm lạnh 
nhanh, hẹn giờ bật tắt máy. Bảo hành 
12 tháng 

Bộ 3 2 0 

3 Máy điều hòa không 
khí       

12000 BTU, 1 chiều. Công nghệ 
Inverter; Có khả năng làm lạnh 
nhanh, hẹn giờ bật tắt máy. Bảo hành 
12 tháng 

Cái 4 0 0 
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Số 
TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn vị 

đo lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại HCM 

Số 
lượng 

tại 
Thanh 

Hóa 

4 Máy hút bụi 
Máy cầm tay. Có bánh xe di chuyển 
Công suất 2000W, công suất hút 
270W, dễ dàng tháo lắp. 

Cái 1 1 0 

5 Máy lọc nước uống 

Máy làm nóng lạnh tích hợp bộ lọc 
công nghệ RO. 
Làm lạnh bằng Block. Bầu đun bằng 
thép không gỉ. Vòi nóng có khóa an 
toàn, công suất 500w/85W (Nóng/ 
lạnh). Bảo hành 12 tháng. 

Cái 1 1 0 

6 Quạt cây có điều 
khiển 

Công suất 48W. Số cánh quạt 3 cánh. 
Tốc độ gió 3 tốc độ  
Đường kính quạt 400mm. 
Điều chỉnh chiều cao quạt cây 1m - 
1.4m. Bảo hành 12 tháng. 

Cái 2 2 0 

7 Quạt trần có điều 
khiển 

Điều khiển từ xa 
Sải cánh 1,1m, 3 tốc độ để lựa chọn  
Hẹn giờ 1, 3, 6 giờ 
Chế độ ngủ 
Sơn cánh nhựa ABS 
Được trang bị dây an toàn và công 
tắc an toàn 
Thiết kế đặc biệt giúp ngăn cánh quạt 
rơi 
Màu sắc: Xám bạc 

Cái 7 5 0 

8 Quạt trần có điều 
khiển 

Sải cánh 140cm, Công suất 59W với 
chế độ hẹn giờ Cái 0 0 6 

9 Máy quay phim cầm 
tay 

Ống kính ZEISS có góc rộng 26,8mm. 
Full HD 1920x1080. Màn hình 2,7 
inches – xoay. Bảo hành 24 tháng 

Cái 1 1 0 

10 Máy ghi âm 

- Bộ nhớ trong: 4GB. Hỗ trợ thẻ nhớ: 
Có (tối đa 32G). Kết nối PC: Có (USB).  
Giắc cắm tai nghe: Có 
- Chế độ ghi nét và Wide-Stereo. Định 
dạng ghi âm: MP3 /L-PCM 
Định dạng phát lại: MP3/WMA/AAC-
LC/L-PCM.  
- Loại pin: Pin khô (AAA x 2)               

Cái 1 1 0 

11 Máy ảnh Màn hình LCD cố định 3 inch 920.000 
điểm ảnh. Bộ lọc sáng tạo: Có . Khẩu Cái 1 1 0 

mailto:vietnam.office@unfpa.org
http://vietnam.unfpa.org/
http://www.facebook.com/unfpa.vietnam


 

 

United Nations Population Fund 
United Nations Population Fund 

304 Kim Ma Street, Ba Dinh District 
Ha Noi - Viet Nam 

Tel: 84-24-38500100; Fax: 84-24-37265520 
Email: vietnam.office@unfpa.org 
Website: http://vietnam.unfpa.org 

www.facebook.com/unfpa.vietnam 
 
 

UNFPA/VNM/RFQ/22/05 12 of 17 

Số 
TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn vị 

đo lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại HCM 

Số 
lượng 

tại 
Thanh 

Hóa 
độ F/1.8 – F/2.8, zoom quang học 
4.2x(24-100mm) 
Thời lượng pin: 500 bức ảnh một lần 
sạc.  
Thẻ SD: 128GB. Tích hợp wifi/NFC 

12 Chân máy ảnh 
Chất liệu kim loại nhôm. Chiều cao tối 
đa 1550mm. 
Chịu lực 2kg. 

Cái 1 1 0 

13 Tivi 
Smart tivi kích thước 32inch. Màn 
hình Led, độ phân giải HD (1366x768 
pixel). Đầy đủ cổng LAN, HDMI. 

Cái 3 2 0 

14 Tivi 
Tv thông minh kích thước 65 inch, độ 
phân giải 4K (Ultra HD). Đầy đủ cổng 
LAN, HDMI 

Cái 2 2 0 

15 Giá treo tivi 
Chất liệu sắt hợp kim, tải trọng 40kg.  
- 5 cái cho tivi 32 inch (3 ĐN, 2HCM) 
-4 cái cho tivi 65 inch (2 ĐN, 2 HCM) 

Cái 5 4 0 

16 Đèn chụp học Đèn Led chống cận. Có 4 chế độ 
 Cái 3 2 0 

17 Tủ lạnh 

Tủ lạnh 4 cửa công nghệ Inverter, 
dung tích 401l: Ngăn lạnh 268l, ngăn 
đá 133l. Có ngăn đá dưới. Nguồn 
điện áp 220v/50Hz 

Cái 1 1 0 

18 Tủ lạnh 

Dung tích 125 lít, 2 cánh: làm mát và 
tủ đông, công nghệ inverter, công 
nghệ làm lạnh đa chiều. 
 

Cái 1 1 0 

19 
 Máy giặt   

Dạng cửa ngang 9 kg. Công nghệ 
Inverter. Bảng điều khiển tiếng Việt 
dễ sử dụng. Có khóa an toàn. 

Cái 1 1 0 

20 Nồi cơm điện 

Nồi cơm điện đa năng, dung tích 3.6l. 
Công suất 900W, lòng nồi chống dính, 
nút bấm điện tử nhiều chế độ, thân 
nồi bằng inox 304 không gỉ. 

Cái 1 1 0 

21 Lò vi sóng 
Kết hợp nướng và nấu bằng vi sóng. 
Có khóa an toàn, 5 mức công suất. 
Công suất 900w 

Cái 1 1 0 

22 Bếp từ 2 vùng nấu Chuyển tiếp cảm ứng kép. Inverter - 
tiết kiệm điện. Có khóa trẻ em an Cái 1 0 0 
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Số 
TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn vị 

đo lường 

Số 
lượng 
tại Đà 
Nẵng 

Số 
lượng 

tại HCM 

Số 
lượng 

tại 
Thanh 

Hóa 
toàn, tự động tắt bếp khi không có 
nồi. Điện áp 220-240v / 50-60Hz. Kích 
thước 736x416mm, kích thước cắt đá 
680x390mm 

 
* Lưu ý:  
- Đối với các sản phẩm không có bảo hành đi kèm của nhà sản xuất thì đơn vị chào hàng phải cung cấp ít nhất 
1 năm bảo hành sản phẩm kể từ ngày bàn giao hàng hóa.   
- Đối với các sản phẩm có thời hạn sử dụng, thì thời gian hết hạn sử dụng phải là ít nhất 01 năm kể từ ngày 
bàn giao hàng hóa 
 
Chi phí đấu thầu 
Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu, và đơn vị mời thầu của Liên 
hợp quốc trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với những chi phí đó, bất kể 
việc tiến hành hoặc kết quả của việc mời thầu 
 
Tất cả các giá chào thầu đã bao gồm tất cả các loại thuế (nếu có) 
 
Giá chào thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển, phí dỡ hàng đến địa điểm do UNFPA chỉ định; và các khoản 
chi phí khác như chi phí lắp đặt, đào tạo, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi lắp đặt, khảo sát thực trạng sàn 
tại Thanh Hóa để lên phương án lát sàn (nếu có).  
 
Ngôn ngữ trong thực hiện đấu thầu 
Hồ sơ dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến hồ sơ dự thầu phải được 
viết bằng tiếng Anh 
 
Hiệu lực của hồ sơ dự thầu 
Báo giá sẽ có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày sau ngày kết thúc. Hồ sơ dự thầu có giá trị trong thời gian ngắn 
hơn sẽ bị UNFPA từ chối. 
 
Dự thầu một phần 
Dự thầu một phần (cho từng Lô sản phẩm) được chấp nhận trong gói thầu này.  
UNFPA có quyền lựa chọn và chấp nhận một phần trong bất kỳ phần nào của hồ sơ dự thầu.  
Nhà thầu không bắt buộc phải chào giá cho tất cả các lô. Tuy nhiên khuyến khích các nhà thầu chào giá càng 
nhiều lô càng tốt. 
 
Thời gian / địa điểm giao hàng 
Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng cho phép tối đa là 2 tuần kể từ khi phát hành đơn đặt hàng (PO). 
Địa điểm giao hàng:  

- Tại Đà Nẵng: 148 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  
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- Tại thành phố Hồ Chí Minh: số 60, đường D15, khu nhà ở Liền Kề Hưng Phú (mở rộng), khu phố 6, 
Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

- Tại Thanh Hóa: Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa, 313 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành 
phố Thanh Hóa.  

 
Điều khoản thanh toán 
Thời hạn thanh toán của UNFPA là 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn và bằng chứng về các tài liệu liên 
quan đến đơn đặt hàng. 
 
Hướng dẫn gửi báo giá: 
Nếu bạn muốn gửi báo giá cho những mặt hàng này, vui lòng gửi những thông tin sau qua email tới địa chỉ email bảo 
mật của UNFPA Việt Nam vbidtender@unfpa.org trước 10h00 (Giờ Hà Nội, GMT + 7) ngày 30 tháng 5 năm 2022. 
• Mẫu Báo giá đã điền, có chữ ký và đóng dấu 
• Biểu mẫu Tổng quan về Sản phẩm đã điền đầy đủ thông tin 
• Hình ảnh của sản phẩm được chào hàng 
• Giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có liên quan (nếu có) 
• Biểu mẫu nhà cung cấp có chữ ký và đóng dấu cùng với chứng nhận tài khoản ngân hàng 

 
Báo giá được tính theo đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng (VND).  
Trường hợp báo giá theo đơn vị tiền tệ khác, việc chuyển đổi báo giá sẽ được thực hiện theo đơn vị tiền tệ 
do UNFPA lựa chọn theo Tỷ giá hối đoái của Liên hợp quốc đang áp dụng tại thời điểm đóng thầu. 
 
Trong mọi trường hợp, UNFPA không chấp nhận bất kỳ hàng hóa nào không phù hợp với các thông số kỹ 
thuật hoặc yêu cầu của Hợp đồng. Trong mọi trường hợp, UNFPA không được phép nhận bất kỳ hàng hoá 
nào cho đến khi UNFPA có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá sau khi giao hàng. Hàng hóa sẽ không được 
coi là đã được chấp nhận trừ khi và cho đến khi UNFPA thực sự chấp nhận bằng văn bản. Trong mọi trường 
hợp, UNFPA sẽ chỉ thanh toán khi hàng hóa được chấp nhận. 
 
Hướng dẫn gửi báo giá qua email: 
• Tiêu đề của email cần bao gồm dòng chữ sau: 
RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/2022/05 – [TÊN CÔNG TY] 
• Các đề xuất không có dòng tiêu đề email chính xác có thể bị cán bộ đấu thầu bỏ qua và do đó không được 
xem xét. 
• Tổng dung lượng email không được vượt quá 20 MB (bao gồm nội dung email, File đính kèm được mã 
hóa và tiêu đề). Trong trường hợp các chi tiết kỹ thuật trong file điện tử lớn, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn 
nên gửi riêng trước thời hạn. 
• Việc gửi Hồ sơ dự thầu đến bất kỳ địa chỉ email nào khác, bao gồm cả bản sao (cc), sẽ vi phạm tính bảo mật 
và dẫn đến việc Hồ sơ dự thầu bị vô hiệu. 
 
Ký kết hợp đồng 
UNFPA sẽ ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà cung cấp có giá dự tham dự thầu thấp nhất và hồ sơ dự thầu 
đã được xác định là tuân thủ cơ bản với hồ sơ mời thầu. 
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Hợp đồng sẽ được thực hiện theo từng LÔ. Một nhà thầu có thể gửi giá dự thầu cho từng lô bất kỳ hoặc kết 
hợp nhiều lô nhưng KHÔNG chào giá thầu một phần cho các mặt hàng riêng lẻ trong cùng một lô.  
 
Quyền được thay đổi các yêu cầu tại thời điểm trao hợp đồng 
UNFPA có quyền tại thời điểm ký kết Hợp đồng để tăng hoặc giảm lên đến 20% khối lượng hàng hóa quy 
định trong RFQ này mà không có bất kỳ sự thay đổi nào về đơn giá hoặc các điều khoản và điều kiện khác. 
 
Rất mong nhận được báo giá của quý công ty. 
 
Lưu ý: Các chính sách nhà cung cấp UNFPA hiện tại áp dụng cho hồ sơ mời thầu này có thể tham khảo tại: 
http://www.unfpa.org/suppliers. 
 
Trân trọng, 
 
Nguyễn Minh Hà 
Số ĐT: + 84-24-38500 328;  
Email: mnguyen@unfpa.org  
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MẪU BÁO GIÁ 
Tên nhà thầu: __________________________________ 
Ngày báo giá: __________________________________ 
Yêu cầu báo giá Nº: __________________________________ 
Đơn vị tiền tệ của báo giá: __________________________________ 
Điều khoản giao hàng (nêu rõ phương 
thức vận chuyển và tuyến đường) 

__________________________________ 

Hiệu lực của báo giá: 
(Báo giá phải có hiệu lực ít nhất 3 tháng 
sau ngày đóng thầu) 

__________________________________ 

 
Bạn có thể dung bảng tính Excel thay cho định dạng này. Các cột của bảng có thể sửa đổi cho phù hợp với 
từng trường hợp cụ thể. 
Biểu giá: 

STT  Tên và mô tả sản 
phẩm 

Đơn 
vị 

Đơn giá  Số 
Lượng 

Chi phí vận 
chuyển đến 
Điểm đến 

Tổng giá (VND) 

(Điểm đến) 

Lịch giao 
hàng (số 

ngày sau khi 
đặt hàng) 

1        

2        

3        

Tổng phụ (VND)   

VAT (VND)   

TỔNG CỘNG (bao gồm VAT):   

Trong hồ sơ thầu, đề nghị bao gồm:  
1. Thông số kỹ thuật của sản phẩm 
2. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm 
3. Chi phí vận chuyển, phí dỡ hàng đến địa điểm do UNFPA chỉ định; và các khoản chi phí khác như chi 

phí lắp đặt, đào tạo, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi lắp đặt, khảo sát thực trạng sàn tại Thanh 
Hóa để lên phương án lát sàn (nếu có). 

 
 
 
 
Tôi xác nhận rằng công ty được đề cập ở trên, mà tôi được ủy quyền hợp lệ để ký tên, Chấp nhận các điều 
khoản và điều kiện của UNFPA (http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract) và 
chúng tôi sẽ tuân theo báo giá này cho đến khi hết hạn. 
 

_____________________________________ _______________________________ 
Tên và chức vụ Ngày tháng và địa điểm 

Ý kiến của nhà cung cấp: 
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MẪU TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 
 
Tên nhà thầu: …………………………………………..………….. 

Gói thầu số: ……. (tên gói thầu)……………………………… 
 

Số 
TT 

Tên Sản 
phẩm 

Mô tả và thông số kỹ thuật tối 
thiểu / bắt buộc 

Mô tả các mặt hàng 
được cung cấp và 
xác nhận của Nhà 

thầu về độ lệch 
(Do Nhà thầu điền) 

Ảnh sản 
phẩm 

Tuân thủ? 
(Y / N) 

(Sẽ được 
UNFPA điền 
trong quá 
trình đánh 

giá) 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

…      
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